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Câu 1: 
a) Kết quả của 344 chia cho 8 được là: 
A. 43			          B. 40			           C. 28			   
b) Số 64 giảm đi mấy lần để được 8?
A. 7 lần			B. 6 lần			C. 8 lần                     

Câu 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
                                          
        A. 2 giờ 4 phút                   B. 4 giờ 2 phút                C. 4 giờ 10 phút
Câu 3: 
a) Chọn kết quả đúng:         1 cm = ..... mm
A. 1000		B. 100			C. 10
b) Điền số:     1000 g = ..... kg
Câu 4: 
Nhà An có 36  con gà. Nhà An đã bán đi   số gà đó. Hỏi nhà An đã bán đi bao nhiêu con gà?
A. 36 con gà			B. 12 con gà			C. 15 con gà         
Câu 5: 
[image: ]
 Quan sát hình bên và điền  vào chỗ chấm
a) Hình tròn tâm ……. có bán kính là:   …………………
b) Đường kính ………………..

                                       



Câu 6: Tính giá trị của biểu thức 

a) 48 : 6 + 42 							b) 12 x (86 – 80)
	
	
	
Câu 7: Điền số vào ô trống
a)                   giảm 5 lần                      thêm 9 đơn vị45llllll

b)                    gấp 3 lần                          giảm 4 lần76



Câu 8: Đặt tính rồi tính 
	671 + 108
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
	113 × 5
………………...
………………..
………………..
………………..
………………..
	864 : 9
………………….
………………….
…………………
…………………




Câu 9: 
Một cửa hàng có 12 chiếc xe đạp màu xanh. Số xe đạp màu đỏ gấp 5 lần số xe đạp màu xanh. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu chiếc xe đạp? 
Bài giải
	
	
	
	
	
	
Câu 10: Tìm số bị chia, biết rằng thương bằng 72, số chia là số lớn nhất có một chữ số.
	
	
	
	
	

ĐÁP ÁN TOÁN LỚP 3
 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Khoanh đúng
	a) A
b) C
	C
	a) C
b) 1000g = 1kg
	
B

	a . Tâm O , bán kính OA , OB 
b. Đường kính AB

	Điểm
	1  điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm



Câu 6: Tính đúng mỗi câu (0,5 điểm)
a) 48 : 6 + 42 = 8 + 42
		  = 50
b) 12 x (86 – 80) = 12 x 6
		       = 72
Câu 7:(1điểm)  Tính đúng mỗi ô trống được 0,25đ.
a)   45 giảm 5 lần được 9; 9 thêm 9 đơn vị được 18
b)  76 gấp 3 lần được  228;   228 giảm 4 lần được 57
Câu 8: Đặt tính rồi tính: (1,5 điểm)  
Mỗi phép tính thực hiện đúng được 0,5 điểm.
671 + 108 = 779 			113 × 5 = 565	864 : 9 = 96
Câu 9: (1,5 điểm)
                                 	  Bài giải:
               Số chiếc xe đạp màu đỏ cửa hàng có là: 		(0,5 đ)
12 x 5 = 60 ( chiếc )			(0,5 đ)
Số chiếc xe đạp của hàng có tất cả là: 			(0,25 đ)
          12 + 60 = 72 (chiếc ) 			(0,25 đ)
Đáp số: 72 chiếc xe đạp
  Câu 10. ( 1 điểm)
Số chia là số lớn nhất có một chữ số là 9 		(0,5đ)
Số bị chia là: 72 x 9 = 648  				(0,5đ)
                                             Đáp số : 648
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